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1 TH&THCS Phong Đông 29 3 2 6 1 4 3 2 5 3

2 Tiểu học Thị Trấn 1 38 13 14 5 3 3

3 Tiểu học Vĩnh Phong 1 15 4 5 6

82 4 8 6

4 THCS Bình Minh 11 1 5 3 2

5 THCS Tân Thuận 2 13 9 1 1 2

6 Tiểu học Tân Thuận 2 32 8 7 6 6 5

7 TH&THCS Tân Thuận1 35 2 4 3 5 4 3 8 3 3

91 8 9 8

8 THCS Thị trấn 66 16 13 26 11

9 THPT Vĩnh Phong 16 3 4 4 5

10 Tiểu học Tân Thuận 3 14 4 4 3 3

11 Tiểu học Thị Trấn 2 24 4 4 6 9 1

12 Tiểu học Vĩnh Phong 4 16 1 8 4 1 2

136 30 13 6

309 42 30 20

13 THCS Vĩnh Phong 2 23 9 0 2 12

14 THCS Vĩnh Thuận 34 12 5 10 7

15 Tiểu học Vĩnh Phong 3 39 4 11 11 8 5

16 Tiểu học Vĩnh Thuận 1 7 2 2 2 1

17 Tiểu học Võ Văn Kiệt 8 2 3 3

111 12 8 6

STT Tên đơn vị

Số 

lượng

HS 

đăng 

ký

Số lượng Thí sinh

Ca 1

8h-9h

Ca 2

9h30-

10h30

Ca 4

13h30-

14h30
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Địa điểm thi
Hội đồng

coi thi

THCS

Thị Trấn

THCS

Vĩnh Phong 2

TH Thị Trấn 1

TH&THCS

Thị Trấn Vĩnh 

Thuận

THCS Thị Trấn

THCS

Vĩnh Phong 2

Cộng cụm thi TH Thị Trấn 1

Cộng cụm thi TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận

Cộng THCS Thị Trấn

Cộng cụm thi THCS Thị Trấn

22 16

24 21 21

24 33 30

26

70 80 67

29 21 35Cộng HĐ THCS Vĩnh Phong 2
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18 THCS Vĩnh Bình Nam 1 19 5 4 6 4

19 Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 35 5 4 13 4 9

20 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 24 8 6 4 3 3

78 6 7 12

21 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 11 1 2 1 2 2 3

22 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 27 10 2 2 3 10

23 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 24 4 5 5 4 6

24 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 20 4 5 4 3 4

82 1 13 20

Cộng toàn huyện 580 61 58 58136 129 138

THCS

Vĩnh Bình Nam 1

Tiểu học

Vĩnh Bình Bắc 2

THCS

Vĩnh Bình Nam 

1

TH

Vĩnh Bình Bắc 2

Cộng HĐ THCS Vĩnh Bình Bắc 2 19 14 15

Cộng cụm thi THCS Vĩnh Bình Nam 1 18 14 21


